


























































































































































































































































































































































































































































ワークシート：共通指示文 翻訳

1

トピックについて自分のことを話すための準備をします。
下の図・表などに自分のわかる言語で話したいことをメモしたり、絵で表したりしましょう。
サポーターと話しながら、自分が覚えたいと思った日本語（単語）と意味を書きましょ
う。

chuẩn bị nói về bản thân về một chủ đề. Hãy diễn tả bằng tranh hoặc viết ra những từ mà bạn hiểu hoặc
muốn nói bằng biểu đồ hoặc bảng ở dưới đây . Khi mà vừa nói chuyện với người hỗ trợ , hãy viết ý nghĩ
a những từ mà bạn muốn nhớ

2
グループやペアになって、1で描いた絵や図を指しながら自分のことを話しましょう。
相手についてわかったことをメモしましょう。 

hãy tạo nhóm hoặc cặp , rồi dùng tranh hoặc biểu đồ vừa chỉ vừa nói về bạn thân mình. Hãy viết về
những gì bạn hiểu về đối phương

Can-do ：共通文言 nói
簡単にできる làm được một cách đơn giản
できる làm được
あまりできない không làm được mấy
全くできない hoàn toàn không làm được
～のどれかに✓をつけましょう .. Cái nào thì khoanh dấu ✓
日本語でできますか？ có thể làm được bằng tiếng nhật không?

クラスの前 tên lớp
クラスのあと sau lớp

Can-do statements outpput=伝える/input=聞いて理解する

以下のことを日本語でできますか。 bạn có thể hiểu tiếng nhật dưới dây không
トピック

1

2

3

トピックについて話したことを日本語で書きましょう。
ローマ字、ひらがな、漢字どれでもいいです。 

hãy viết những thứ bạn nói bằng tiếng nhật về một chủ đề. Viết bằng chữ romanji hay chữ mềm hay chữ h
án cũng được

今日のトピックについて、自分のことを日本語で書きましょう。ローマ字、ひらがな、カタ
カナ、漢字のどれでもいいです。

bạn hãy viết về chủ đề hôm nay bằng tiếng nhật của bạn . Chữ romaji chữ hiragana katakan chữ hán chữ n
ào cũng được

今日のクラスはどうでしたか？ hôm nay thì lớp học như thế nào?
自分のわかることばで書きましょう hãy viết bằng những từ mình hiểu

日本語－ベトナム語　対応表

1

2

3

4

次ページ以降の各トピック１～３のとおり

1



outpput=伝える/input=聞いて理解する 翻訳
１ 自己紹介 giới thiệu bản thân
1 自分の名前、国籍などを伝える truyền đạt được tên , quốc tịch của mình
2 自分の名前をひらがな、カタカナ、漢字のどれかで書く viết tên mình bằng chữ mềm , chữ  cứng hoặc chữ hán
3 他の人の自己紹介を聞いて理解する nghe hiểu được phần giới thiệu bản thân của người khác

２ 私の一日 một ngày của tôi
1 自分が一日に何をするか伝える truyền đạt được mình làm gì trong một ngày
2 自分が何時に何をするか順を追って伝える truyền đạt được việc mình làm theo thứ tự thời gian biểu
3 他の人の一日の過ごし方を聞いて理解する nghe hiểu được một ngày trôi qua như thế nào của người khác

３ 家族 gia đình
1 自分の家族の人数や構成を伝える truyền đạt được số lượng thành viên và cấu trúc của gia đình
2 自分の家族の住んでいる所や仕事などを伝える truyền đạt được gia đình mình sống ở đâu và công việc của gia đình
3 他の人の家族の話を聞いて理解する nghe hiểu được cuộc nói chuyện về gia đình của người khác

４ 住んでいるところ địa điểm đang sống
1 自分の住んでいる所に何があるか伝える truyền đạt được tại chỗ mình đang sống thì có cái gì
2 他の人の住んでいる所の話を聞いて理解する nghe hiểu được cuộc nói chuyện về chỗ ở của người khác
3 自分の住所をローマ字、ひらがな、漢字などで書く viết được địa chỉ mình đang sống bằng chữ romaji, chữ mềm hoặc chữ hán

５ 食べ物 đồ ăn
1 自分の好きな食べ物を伝える truyền đạt được đồ ăn mà mình thích
2 自分の嫌いなものや食べられないものを伝える truyền đạt được đồ ăn mà mình ghét hoặc không ăn được
3 他の人の食べ物の話を聞いて理解する nghe hiểu được cuộc nói chuyện về đồ ăn của người khác

６ 料理 nấu ăn
1 自分がよく作る料理の名前を伝える truyền đạt được tên của món ăn mà mình hay nấu
2 自分がよく作る料理の材料や作り方を伝える truyền đạt được tên của nguyên liệu và cách nấu
3 料理の作り方を聞いて理解する nghe hiểu được cách nấu ăn

７ 年中行事 lễ hội hàng năm 
1 自分の国や地域の行事を伝える truyền đạt được lễ hội của đất nước mình hoặc nơi mình đang sống
2 自分の国や地域の行事で何をするか伝える truyền đạt được lễ hội của đất nước mình hoặc nơi mình đang sống làm cái gì
3 他の人の国や地域の行事の話を聞いて理解する nghe hiểu được cuộc nói chuyện về lễ hội của đất nước và nơi đang sống của người khác

８ 年中行事の思い出 kí ức về lễ hội

1 自分が経験した行事について、どこで、誰と、何をしたか伝える truyền đạt được về việc lễ hội mình đã tham gia ở đâu với ai và đã làm gì

2 他の人の経験した行事の話を聞いて理解する nghe hiểu được về cuộc nói chuyện tham gia lễ hội của người khác
3 これから体験してみたい行事を伝える truyền đat được từ giờ mình muốn tham gia lễ hội hoặc sự kiện nào

Can-do statements
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９ 出身地 nơi mình xuất thân

1 自分の出身地の有名なものや有名なところを伝える truyền đạt được nơi mình xuất thuân có cái gì nổi tiếng hoặc địa điểm nổi tiếng

2 自分の出身地の有名なものや有名なところに関する経験を伝える
truyền đạt được kinh nghiệm của mình về những gì nổi tiếng hoặc địa điểm nổi tiếng tại nơi mình xuất thâ
n

3 他の人の出身地の有名なものや有名なところの話を聞いて理解する
nghe hiểu được cuộc nói chuyện của người khác về những gì nổi tiếng hoặc địa điểm nổi tiếng của nơi
người đó xuất thân

１０ 旅行 du lịch
1 自分の旅行した時期と場所を伝える truyền đạt được mình đi du lịch vào thời điểm nào và ở đâu

2 自分の旅行の経験について、何をしたか、何を食べたかなどを伝える truyền đạt được kinh nghiệm của mình về chuyến đi du lịch , đã làm cái gì , đã ăn cái gì ..

3 他の人の旅行の話を聞いて理解する nghe hiểu được cuộc nói chuyện về chuyến đi du lịch của người khác

１１ 休みの日 ngày nghỉ
1 休みの日がいつか伝える truyền đạt được ngày nào là ngày nghỉ
2 いつも休みの日に何をするか伝える truyền đạt được mình luôn luôn được nghỉ vào ngày nào
3 他の人が休みの日に何をするか聞いて理解する nghe hiểu được cuộc nói chuyện về ngày nghỉ của người khác

１２ 行きたいところ、したいこと muốn đi chỗ nào , muốn làm việc gì
1 休みの日に行きたいところやしたいことを伝える truyền đạt được vào ngày nghỉ muốn đi đâu và muốn làm gì
2 他の人の行きたいところやしたいことを聞いて理解する nghe hiểu được câu chuyện về người khác muốn đi đâu và muốn làm gì

3 他の人の休みの日に行きたいところやしたいことを聞いて、自分の経験や考えを伝える
nghe câu chuyện về người khác trong ngày nghỉ muốn đi đâu và muốn làm gì , truyền đạt được kinh
nghiệm hoặc suy nghĩ của mình

１３ 買い物 mua sắm
1 自分がいつもどこで買い物をするか伝える truyên đạt được mình hay mua sắm ở đâu
2 自分がいつも買うものを伝える truyền đạt được mình hay mua cái gì
3 他の人がいつもどこで何を買うか聞いて理解する nghe hiểu được cuộc nói chuyện của người khác về việc hay mua sắm ở đâu

１４ おすすめの店 đề xuất cửa hàng 
1 自分が気に入っているお店を伝える truyền đạt được mình đang để ý cửa hàng nào
2 自分が気に入っているお店について、どこがいいか伝える truyền đạt được cái cửa hàng mình đang để ý thì có điểm gì nổi bật
3 他の人が気に入っているお店の話を聞いて理解する nghe hiểu được cuộc nói chuyện của cửa hàng mà người khác đang để ý

15 交通 giao thông
1 いつも何でどこまで移動するか伝える bạn hãy nói cho tôi biết là bạn luôn luôn di chuyển đến đâu và bằng phương tiện gì
2 いつも使っている交通手段のいいところ、悪いところを伝える hãy nói cho tôi biết về điểm tốt và điểm xấu về phương tiện đi lại mà bạn luôn sử dụng
3 他の人がいつも何でどこまで移動しているか聞いてわかる hãy hỏi người khác về việc hay di chuyển đến đâu và bằng phương tiện gì

16 宝物・お気に入りのもの kho báu. Để ý vào vật gì đó
1 自分が大切にしているものやお気に入りのものを見せながら紹介する hãy giới thiệu và cho tôi xem  về thứ bạn luôn trân trọng và để ý , để tâm

2 自分が大切にしているものやお気に入りのものをどうやって手に入れたか伝える hãy chỉ cho tôi làm thế nào mà bạn có được thứ mà bạn luôn trân trọng và để ý, để tâm

3 他の人が大切にしているものやお気に入りのものについて聞いてわかる hãy hỏi người khác về điều mà người đó trân trọng và để ý , để tâm
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17 仕事 công việc
1 自分が今している仕事や今までした仕事を伝える hãy chỉ cho tôi về công việc bạn đang làm và công việc bạn đã làm

2 自分が今の／以前働いていた職場でどんな仕事をしていたか説明する hãy giải cho tôi về công việc bạn đang làm và công việc bạn đã làm trong công ty bạn làm những việc gì

3 他の人がどんな仕事をしているか、今までどんな仕事をしたか聞いてわかる hỏi người khác về những công việc mà họ đã và đang làm

A テーマ選び A chủ đề chơi
1 目次を見て下さい。これから勉強したいテーマを【　】こ選びましょう。　 xin bạn vui lòng xem mục lục . Bạn muốn học về chủ đề nào thì  【　】 chọn

トピック番号を書いてください。 hãy đánh số vào chủ đề
2 自分が選んだトピックにどれくらい興味ありますか。 bạn có hứng thú như thế nào về chủ đề mà mình đã chọn

　　「１少し　２ まあまあ　３ とても」から一つ選んで、〇を書きましょう。 1 một chút 2 bình thường 3 rất hứng thú    hãy chọn 1 trong 3 đáp án và đánh dấu O
3 自分が選んだトピックは今、どれくらい難しいですか。 bạn nghĩ sao về độ khó về chủ đề mà mình đã chọn 

　　「１簡単　　２少し簡単　　３少し難しい　　４とても難しい」から一つ選んで、〇を書きましょう1 dễ 2 hơi dễ 3 hơi khó 4 rất khó     hãy chọn 1 trong những đáp án và đánh dấu O

1 トピック番号 mã số chủ đề
2 興味 hứng thú
3 むずかしさ độ khó

B スピーチの準備 chuẩn bị bài diễn thuyết
1 来週のスピーチのための準備をします。今までのワークシートを見て、サポーターと話し để chuẩn bị cho bài diễn thuyết tuần sau .  Hãy nhìn vào tờ giấy worksheet , vừa nói chuyện với người
2 自分が伝えたいことを大きな紙に日本語で書いたり、絵を描いたりしましょう hãy viết bằng tiếng nhật hay vẽ tranh về những điều mình muốn nói vào 1 tờ giấy to

3
時間があったら、スピーチの練習をしましょう。よいスピーチのために気をつけることをメモ
しましょう。

nếu mà có thời gian thì hãy luyện tập bài diễn thuyết . Để có một bài diễn thuyết tốt thì hãy viết ra những
điểm cần lưu ý

4 今日のワークシートを見てください。覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。 hãy nhìn vào tờ worksheet . Hãy viết những từ và câu mà bạn muốn nhớ
5 今日のクラスはどうでしたか？　自分のわかることばで書きましょう。 bạn cảm thấy thế nào về lớp học ngày hôm nay ? Hãy viết nó ra bằng những từ bạn hiểu

C スピーチとふりかえり diễn thuyết và lặp lại

1
スピーチをしましょう。ほかの人スピーチを聞いて、わかったことや、覚えたい言葉をメモし
ましょう。

hãy cùng nhau diễn thuyết nào . Hãy nghe bài diễn thuyết của người khác . Và hãy ghi chép lại những gì mì
nh hiểu hay những từ vựng mà mình muốn nhớ

2 自分のスピーチについて、他の人のコメントをメモしましょう。 hãy ghi chép những lời bình luận của người khác về bài diễn thuyết của bạn
3 今日のワークシートを見てください。覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。 hãy nhìn vào tờ worksheet . Hãy viết những từ và câu mà bạn muốn nhớ
4 今日のクラスはどうでしたか？　自分のわかることばで書きましょう。 bạn cảm thấy thế nào về lớp học ngày hôm nay ? Hãy viết ra bằng những từ bạn hiểu

D 学習の振り返り lặp lai sự học tập

1
トピックの一覧を見てください。勉強してよかったものに◎、難しかったものに△、もっと勉
強したいものに☆を書きましょう。

hãy nhìn vào dòng đầu tiên của chủ đề . Trong việc học những cái tốt ◎, những cái khó △ , muốn học
nhiều hơn nữa về cái nào ☆

2
このクラスで勉強したことばや覚えたことばの中で、自分にとって大切だと思うものを4つ
選びましょう。

hãy chọn 4 từ mà bạn cảm thấy quan trọng khi đã học ở lớp này hoặc là những từ mà bạn đã nhớ

3
２について他の人と話しましょう。他の人の勉強したことばや覚えたことばで自分も覚えた
いことばがあったらメモしましょう。

những điều đã nói ở mục 2 thì hãy nói chuyện với người khác , những từ mà người khác đã học hoặc
4 今日のワークシートを見てください。覚えたい言葉や文を選んで書きましょう。 hãy nhìn vào tờ worksheet ngày hôm nay . Những từ hoặc câu nào muốn nhớ thì hãy viết ra
5 今日のクラスはどうでしたか？　自分のわかることばで書きましょう。 bạn cảm thấy thế nào về lớp học ngày hôm nay ? Hãy viết ra bằng những từ bạn hiểu
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E これから勉強したいこと những cái muốn học từ giờ trở đi

「生活上の行為の事例」の1～10の中で、今、日本語で困っていることはありますか？
[ ví dụ về những hoạt động trong cuộc sống ] từ 1-10 , thì có việc gì khó khăn trong việc diễn đạt bằng
tiếng nhật không?

また、 これから勉強したいことはありますか？ ngoài ra , còn muốn học gì nữa không

１の中から勉強したいことを3つ選びましょう。 trong mục 1 thì hãy chọn ra 3 thứ muốn học
①いつまでに、②どこで、勉強したいですか。 1 đến 1 lúc nào đó 2 muốn học ở đâu

勉強したいこと những vấn đề muốn học
①　いつまで？ đến 1 lúc nào đó
②　どこで？ ở đâu
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